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LƯU Ý QUAN TRỌNG

12. CẢNH BÁO: Lưỡi dao sắc bén. Xử lý cẩn thận.
Không bao giờ cố gắng tháo các lưỡi dao khi thùng chứa đang đặt trên đế động cơ. 
Không vận hành với các lưỡi dao bị lỏng, bị khía hoặc bị hư hỏng – hãy thay thế ngay lập
tức. 
Để giảm nguy cơ thương tích cá nhân, không bao giờ đặt cụm lưỡi cắt trên đế động cơ mà
không gắn hộp chứa Vitamix đúng cách.

1. Đọc hết tất cả hướng dẫn trước khi sử dụng. 
2. Để bảo vệ khỏi nguy cơ bị điện giật, không đế động cơ vào nước hoặc chất lỏng khác. 
3. Cần có sự giám sát chặt chẽ của người lớn khi máy ở gần hoặc được sử dụng bởi trẻ em. 
4. Rút dây nguồn ra khỏi ổ cắm trên tường khi không sử dụng máy Vitamix®, trước khi tháo rời,
khi lắp hoặc tháo các bộ phận và trước khi vệ sinh, trừ khi rửa hộp đựng.
5. Không bao giờ tiếp xúc với các bộ phận chuyển động, đặc biệt là các lưỡi dao. 
6. Không tiếp tục sử dụng khi máy gặp trục trặc, dây hoặc phích cắm bị hỏng, bị rơi hoặc bị hư
hỏng dưới bất kỳ hình thức nào. Gọi cho kỹ thuật viên của hãng nếu có bất kì trục trặc nào.
7. Không sử dụng các phụ kiện đính kèm không được Vitamix bán hoặc đề xuất. Làm như vậy sẽ
mất hiệu lực bảo hành. Không nên thay đổi hoặc sửa đổi sản phẩm dưới mọi hình thức vì có thể
gây thương tích cơ thể.
8. Không sử dụng ngoài trời. 
9. Không để dây nguồn chạm vào bề mặt nóng hoặc treo trên mép bàn hoặc quầy bếp. 
10. Không đặt máy trên hoặc gần bếp ga hoặc bếp điện, trong lò nung nóng hoặc để máy chạm
vào các bề mặt nóng. Nguồn nhiệt bên ngoài có thể làm hỏng máy. 
11. Giữ tay và dụng cụ bếp bên ngoài khi động cơ đang chạy để ngăn ngừa khả năng gây
thương tích cá nhân nghiêm trọng và/hoặc hư hỏng máy Vitamix. Có thể sử dụng thìa cao su
nhưng chỉ khi máy Vitamix không chạy. 

13. Dung tích tối đa tương đương với ounce (lít) ghi trên thùng chứa, tức là 48 oz. / 1,4 L, và ít
hơn đáng kể với hỗn hợp đặc. 
14. Luôn vận hành máy Vitamix với nắp đúng vị trí và được gắn chắc chắn. 
15. Khu vực cửa sổ hiển thị sẽ bị xước khi tiếp xúc với miếng cọ rửa hoặc vật sắc nhọn. Dùng vải
mềm để lau sạch khu vực bảng điều khiển. 
16. Không thể làm sạch máy bằng tia nước. 
17. Để lắp đặt 120 V, bạn nên có ít nhất một ổ cắm 20 amp trên mỗi máy, có sẵn trong phạm vi
6 ft. / 1,8 m tính từ Vitamix. Các thiết bị 220 V và 100 V yêu cầu một đường dây chuyên dụng.
Tham khảo ý kiến     một thợ điện cho nhu cầu điện thích hợp.
18. CHÚ Ý: Tắt nguồn hoặc rút phích cắm máy trước khi chạm vào các bộ phận chuyển động
được. Tắt công tắc nguồn vào ban đêm hoặc bất cứ khi nào máy không được giám sát.

3



CẢNH BÁO!

LƯU Ý QUAN TRỌNG!

Phích cắm A Phích cắm B

Bộ ba chuyển đổi phích cắm không được sử dụng ở Canada

Các hướng dẫn xuất hiện trong Sách hướng dẫn sử dụng và bảo quản này có thể chưa
bao gồm mọi tình trạng và tình huống có thể xảy ra. Phải thực hành ý thức chung và
thận trọng khi vận hành và bảo trì bất kỳ thiết bị nào.

Lưu ý hướng dẫn an toàn:
Dây nguồn của máy xay sinh tố Vitamix Hoa Kỳ được trang bị phích cắm ba chân (nối
đất) kết hợp với ổ cắm tường ba chân tiêu chuẩn (Hình A). Dây này sẽ khác nhau đối
với các quốc gia bên ngoài Hoa Kỳ. Bộ điều hợp (Hình B) có sẵn cho ổ cắm hai chân.
Không cắt hoặc tháo ngạnh (nối đất) thứ ba khỏi phích cắm hoặc dây nguồn. 
Tham khảo ý kiến   thợ điện nếu bạn không chắc ổ cắm trên tường có được nối đất qua
hệ thống dây điện của tòa nhà hay không. Với ổ cắm tường hai chân được nối đất đúng
cách, hãy nối đất máy bằng cách gắn mấu trên bộ chuyển đổi vào nắp ổ cắm trên
tường bằng vít ở giữa nắp (Hình B)
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HƯỚNG DẪN CHUNG

Mẹo xay sinh tố

Hướng dẫn sử dụng các nút cài đặt sẵn

Sau đây là cài đặt cơ bản của sáu nút Cài đặt sẵn cho The Quiet One®. Các chương trình
này, được đánh số từ 1 đến 6, là các chu trình pha trộn được thiết kế cho các loại đồ
uống được pha chế phổ biến nhất. Tùy thuộc vào độ nhuyễn của đồ uống bạn đang tạo,
việc chọn một trong các chương trình Cài đặt sẵn sẽ cho máy chạy hết một chu trình.
Máy sẽ tự dừng khi chu trình hoàn tất. Một chu kỳ thay đổi về tốc độ và độ dài. Các tùy
chọn Cài đặt sẵn trên máy của bạn có thể khác nhau do sửa đổi chương trình hoặc do sự
khác biệt về công thức nấu ăn, kết quả của bạn cũng có thể khác nhau.

NÚT 6: Xay trái cây, thực phẩm đông lạnh- xay trái cây cứng, đông lạnh khó xay thành hỗn hợp sinh
tố mịn và nhuyễn. (:28)

(LƯU Ý: Mỗi nút có sự kết hợp tốc độ và thời gian xay được chọn trước khác nhau)
5

 Cho chất lỏng hoặc đồ mềm vào cối xay trước, đồ cứng và đá sau cùng. Mặc dù không

cần thiết trong quá trình chế biến nhưng bạn có thể cắt hỗn hợp sử dụng thành những

miếng nhỏ để đo lường thành phần chính xác hơn. Nên sử dụng trái cây rã đông.

 Theo nguyên tắc chung, so với các máy xay sinh tố khác, bạn không cần nhiều đá để

tạo ra đồ uống đông lạnh như nhau trong The Quiet One®. Nếu công thức của bạn bị

đông cứng, hãy thử giảm lượng đá.

 Đặt cối xay trên đế động cơ bằng cách điều chỉnh nó trên tấm định tâm được neo vào

đế. (Động cơ phải dừng hoàn toàn trước khi định vị cối xay.) Không được sử dụng cối xay

cho các vật liệu cứng, khô. Tránh chạy máy khi cối xay rỗng. Luôn sử dụng nắp được gắn

chắc chắn khi xay.

 Cắm máy vào ổ cắm gần nhất (nếu chưa rút phích cắm). Nhấn công tắc Bật/Tắt để bật.

Chọn cài đặt đã cài đặt bằng cách nhấn bất kỳ nút Cài đặt sẵn từ 1 đến 6. Máy sẽ ngay

lập tức bắt đầu quay vòng qua chương trình đã chọn và tắt khi chương trình hoàn tất.

1.

2.

3.

4.

– xay sinh tố và đồ uống loãng bao gồm nước trái cây và đá
thành dạng kem đặc. (:18)

   – xay đồ uống tương tự Nút 1 nhưng số lượng lớn hơn. (:18)

NÚT 1: Cài đặt chung/ Sinh tố

NÚT 2: Gấp đôi Sinh tố

NÚT 3: Nước ép và cà phê đá xay – xay đồ uống cà phê  (:18)

NÚT 4: Thức uống kem lạnh  - xay đồ uống chứa kem bơ đông lạnh thành ly sinh tố đặc. (:28) 

NÚT 5: Gấp đôi đồ uống đông lạnh khó xay.(:20)



6. Khi nhấn một trong sáu nút chương trình Cài đặt sẵn, máy sẽ tự động khởi động và dừng.
Bằng cách nhấn nút Cài đặt sẵn khác, máy sẽ dừng chu trình xay.
7. Khi chu trình hoàn tất, máy xay dừng lại. Đợi cho đến khi các lưỡi dao dừng hẳn trước khi tháo            
nắp và/hoặc cối xay ra khỏi đế động cơ.
8. Lấy hộp đựng ra, rót, trang trí và phục vụ đồ uống.
9. Nhấn công tắc nguồn Bật/Tắt để tắt khi không sử dụng. 

Không bao giờ gõ/đập cối xay vào bề mặt cứng để làm lỏng hỗn hợp đã xay xong.
Lấy cối xay ra khỏi đế và dùng thìa cao su để lấy hỗn hợp đặc ở đáy hộp.
Không bao giờ lắc cối xay trong khi sử dụng. 
Không bao giờ tháo cối xay chứa ra trước khi máy dừng hẳn. 
Không bao giờ khởi động động cơ trước khi cối xay được đặt đúng vị trí.

Mẹo bảo quản

LƯU Ý!

LƯU Ý QUAN TRỌNG!

• Tắt nguồn hoặc rút phích cắm của máy trước khi chạm vào các bộ phận chuyển động được. Tắt
công tắc nguồn vào ban đêm hoặc bất cứ khi nào máy không được giám sát.

•  Nếu bạn phát hiện thấy sự thay đổi trong âm thanh của máy hoặc nếu có vật cứng hoặc vật lạ
tiếp xúc với lưỡi dao, thì đừng phục vụ đồ uống. Kiểm tra cụm lưỡi dao của bạn xem có bộ phận nào
bị lỏng, bị sứt mẻ hoặc bị thiếu không. Nếu các bộ phận bị lỏng, thiếu hoặc bị khía, hãy thay thế
bằng lưỡi dao mới. (Xem trang 17.)

Kiểm tra lưỡi dao hàng ngày xem có bộ phận nào bị lỏng, bị sứt mẻ hoặc bị thiếu không. Nếu
bạn thấy có thứ gì đó lỏng lẻo, bị sứt mẻ hoặc bị thiếu, hãy thay cụm lưỡi dao trước khi sử dụng
(xem trang 17). Không siết chặt vít đầu lục giác (phía trên cụm lưỡi cắt). Nếu bị lỏng, hãy thay
cụm lưỡi dao ngay lập tức. 

Các hướng dẫn trong Sách hướng dẫn sử dụng và bảo quản này không thể đề cập đến mọi tình
trạng và tình huống có thể xảy ra. Phải thực hành ý thức chung và thận trọng khi sử dụng và
bảo trì bất kỳ thiết bị nào.

Trên tất cả thiết bị, bộ bảo vệ nhiệt tích hợp theo dõi mức độ nóng của động cơ và sẽ cảnh báo
người dùng và cuối cùng tắt động cơ nếu động cơ quá nóng. Khi quá nóng, màn hình sẽ hướng
dẫn người dùng tháo cối xay và chạy máy cho đến khi  nguội. Quá trình này mất khoảng hai
phút. Xem trang 23, “Làm mát động cơ” để có hướng dẫn hoàn chỉnh. Khi bộ bảo vệ nhiệt tắt
động cơ tắt, hãy xem lại kỹ thuật xử lý và hướng dẫn của bạn. Công thức xay của bạn có thể
quá đặc hoặc có quá nhiều nguyên liệu trong đó. Hãy cân nhắc bổ sung thêm chất lỏng và
tham khảo Dịch vụ khách hàng của Vitamix® hoặc Nhà phân phối Vitamix tại địa phương của
bạn để được hỗ trợ thêm.
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Công tắc nguồn Bật/Tắt: Nằm ở phía sau đế động cơ, công tắc Bật/Tắt điều khiển nguồn điện
cho máy. Trong khi cắm điện, hãy bật để máy sẵn sàng xay. Tắt công tắc nguồn vào ban đêm
hoặc bất cứ khi nào máy không được giám sát.

Nút Khởi động/Dừng (Start/Stop): Nhấn Khởi động(    )/Dừng(    ) khi khởi động, chạy máy và
quay lưỡi dao. Nhấn nút Khởi động/Dừng lần nữa để dừng máy và lưỡi xay. 

Nút tốc độ (Speed): Nhấn nút     để tăng dần tốc độ của lưỡi dao theo từng bước 1%, tối đa
100%. Nhấn nút      để giảm dần tốc độ của lưỡi dao theo từng bước 1%, giảm xuống 7%. Tốc
độ được sử dụng để đặt tốc độ xay của các nút Pulse (xem Hướng dẫn, trang 8) và nút Bắt
đầu/Dừng.

Các nút lập trình cài sẵn (Pre-set Programs): Các nút này, được đánh số từ 1 đến 6, là các
chu trình pha trộn được lập trình sẵn, được thiết kế cho hầu hết các loại đồ uống được pha chế
phổ biến nhất. Tùy thuộc vào độ nhớt của đồ uống bạn đang tạo, nhấn một trong sáu nút
chương trình Cài đặt sẵn sẽ cho máy chạy hết một chu trình. Máy sẽ tự dừng khi chu trình hoàn
tất. Một chu kỳ thay đổi về tốc độ và độ dài; xem Hướng dẫn ở trang 5 để biết mô tả đầy đủ về
phạm vi của từng nút Cài đặt sẵn. Mỗi nút có thể được lập trình lại theo bất kỳ công thức nào
thông qua lập trình tùy chỉnh hoặc bằng cách lập trình lại theo bất kỳ công thức nào trong số
34 công thức nấu ăn có sẵn. Xem trang 9 để biết hướng dẫn tạo chương trình tùy chỉnh. Do sự
khác biệt của công thức nấu ăn, kết quả của bạn có thể khác nhau.

BẢNG ĐIỀU KHIỂN

7

Speed Pulse

START
STOP

1 2 3 4 5 6

Speed Control Pre-Set Programs High/Low Pulse

LƯU Ý QUAN TRỌNG!

Nút Khởi động/Dừng: Nhấn một trong các nút chương trình Cài đặt sẵn khi động cơ
đang chạy sẽ dừng máy. 
Nút Speed (Tốc độ): Các cài đặt này sẽ được đặt lại nếu tắt nguồn.
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Màn hình hiển thị: Khu vực này, tùy thuộc vào nút nào được nhấn, sẽ hiển thị nhiều
thông báo hoạt động khác nhau. Thông báo "Sẵn sàng" xuất hiện khi có nguồn điện
vào máy.
Nút điều khiển: Có thể truy cập bảng điều khiển của chủ sở hữu bằng cách kích hoạt
Công tắc nguồn nằm ở phía sau đế động cơ trong khi nhấn nút 2. 

Pulse Buttons: Pulse giúp tăng hoặc giảm nhanh tốc độ của lưỡi dao khi pha trộn hoặc làm
mới đồ uống. Nhấn       để tăng động cơ lên tốc độ trong phạm vi từ 51%-100%. Nhấn       để
giảm tốc độ động cơ xuống trong phạm vi 50%-7%. Nút Pulse sẽ ghi đè chương trình đang
chạy miễn là nó được nhấn xuống. Sau khi được phát hành, chương trình gốc tiếp tục chu
kỳ của nó.

Nhấn lần thứ hai sẽ hiển thị tên của chương trình điều khiển các nút Thiết lập Trước.
Nếu bạn đang sử dụng cài đặt Advance®, nó sẽ hiển thị "VITA-MIX ADVANCE
PROGRAM.” 
Nhấn lần thứ ba sẽ hiển thị tùy chọn để đặt lại các nút Thiết lập Trước về cài đặt ban
đầu của máy

Khi bật lên, máy sẽ chuyển qua ba màn hình. Màn hình đầu
tiên chỉ ra phiên bản chương trình hiện tại. Màn hình thứ hai
chỉ ra chương trình nào đang chạy trên máy. Màn hình thứ ba
sẽ chỉ ra nhiệt độ của động cơ (BÌNH THƯỜNG, ẤM, NÓNG),
và tổng số giờ hoạt động, bao gồm sản xuất và kiểm tra. Thời
gian này không thể xóa. 

Khi đến màn hình này, nút 2 có thể được thả ra. 

Nhấn nút 2 trong vòng 12 giây để cuộn qua các cài đặt trình
đơn. Nhấn lần đầu tiên sẽ hiển thị hẹn giờ. Tổng thời gian
hoạt động được ghi lại bằng giờ, phút và giây; bao gồm sản
xuất và kiểm tra. Thời gian này không thể xóa

Pulse Cao và Thấp được cài đặt bằng cách sử dụng các nút Speed. Để cài đặt,
trong khi nhấn và giữ nút Pulse, hãy nhấn nút Speed cho đến khi đạt được tốc độ
động cơ mong muốn. Pulse sẽ giữ nguyên ở cài đặt này cho đến khi được thay đổi
lại bằng các nút Speed.



LẬP TRÌNH
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Quiet One® được lập trình sẵn với chương trình Advance® được tối ưu hóa cho thùng chứa
Advance®. Chương trình có thể được tùy chỉnh bằng cách sử dụng bảng điều khiển hoặc
chip lập trình hoặc bộ phần mềm lập trình có sẵn từ Vitamix®. Hãy gọi cho nhà phân phối
hoặc dịch vụ khách hàng của bạn để biết thêm thông tin.

Điều chỉnh các nút cài đặt sẵn 

Lập trình chiếc máy của bạn
với chip tùy chỉnh

Truy cập 34 chương trình được lưu trữ bằng cách kích hoạt công tắc nguồn nằm ở mặt
sau của đế động cơ trong khi nhấn nút Xung cao. Màn hình sẽ hiển thị "BUTTON SET UP"
Nhấn các nút Tốc độ hoặc để cuộn qua các số "Công thức" cho đến khi bạn đạt được số
mình muốn. (Để biết mô tả về từng công thức, xem trang 11.) 
Nhấn nút Cài đặt sẵn mà bạn muốn lập trình cho công thức đã chọn.

1.

2.

3.

Bật máy. 
Tháo hộp chứa và xoay máy về phía sau để có thể nhìn thấy
cổng lập trình. 
Để mặt sau của máy hướng về phía bạn, lắp chip đã lập trình
tùy chỉnh (có dòng chữ "“THIS SIDE FACING TO THE FRONT
OF THE MACHINE”" hướng về bên trái) vào cổng nằm ở phía
bên phải của máy, đối diện công tắc Bật/Tắt. Đẩy nhẹ nhàng
cho đến khi chip khớp vào cổng. Cửa sổ hiển thị sẽ ghi "“NEW
MODULE." 
Trong vòng 10 giây, sáu nút Cài đặt sẵn sẽ được lập trình lại và
cửa sổ hiển thị sẽ đọc "Saved” rồi "Ready".
Tháo chip lập trình, trả lại vào gói ban đầu và bảo quản ở nơi an
toàn, dễ lấy. 
Nhấn một trong sáu nút Cài đặt sẵn để hiển thị tên của chương
trình/đồ uống trong cửa sổ hiển thị. 

1.
2.

3.

4.

5.

6.

 Sau khi truy cập các chương trình đã lưu như mô tả ở bước 1, cửa sổ
hiển thị sẽ báo "BUTTON SETUP".
 Nhấn nút Tốc độ cho đến khi màn hình hiển thị "Công thức 16."
 Nhấn nút 1 để áp dụng Công thức 16. 
Tiếp tục lập trình cho năm nút còn lại hoặc nhấn nút High Pulse để
thoát và tiếp tục xay.

1.

2.
3.
4.

Ví dụ: Nếu bạn muốn lập trình nút 1 với công thức #17:

Chip được lập trình tùy chỉnh
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Đặt lại các nút điều khiển về Cài đặt ban đầu
Truy cập Bộ điều khiển bằng cách kích hoạt công tắc nguồn nằm ở mặt sau của đế động
cơ trong khi nhấn nút 2.
Sau khi bật nguồn, thiết bị sẽ chuyển qua ba màn hình rồi dừng ở màn hình trạng thái
động cơ. Nhấn lại nút 2 trong vòng 12 giây để cuộn qua các cài đặt menu.
Cuộn bằng nút 2. Màn hình sẽ hiển thị “1 TO OVERWRITE CURRENT PROGRAM”. Nhấn
nút 1 để đặt lại về cài đặt gốc ban đầu.

1.

2.

3.

LƯU Ý QUAN TRỌNG!
Chip lập trình: Nếu đã thực hiện các bước lập trình trên và lập trình tùy chỉnh
không xuất hiện ở chu trình trộn đầu tiên, hãy xoay chip 180˚ (từ bên này
sang bên kia) và thử lại.
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4

6

9

8

5

2

3

7

15

12

13

1

11

14

16

10

Thick Coffee

Mix, Light Juice

Thick Smoothie

Heavy Smoothie

Multiple Coffees

Ice Cream Drinks

Double Smoothie

Medium Smoothie

Double Iced Coffee

Regular Iced Coffee

Thick Hard-To-Blend

General Purpose/
Smoothie

Frozen Coffee & Juices

Hard to Blend Smoothie

Hard to Blend Smoothie

Double & Hard to Blend
Ice Cream Drinks

:18

:18

:18

:30

:20

:20

:13

:40

:40

:04

:28

:28

:35

:25

:25

:09

Runs on LOW (10%)

Ramps up to 60% for 18 seconds

Quickly ramps up to HIGH (100%)

Quickly ramps up to HIGH (100%)

Gradually ramps up to HIGH (100%)

Gradually ramps up to HIGH (100%)

Ramps up to MED (50%) for 15 seconds, 
then ramps up to HIGH (100%) for 20 seconds

Ramps up to MED (45%) for 6 seconds, then (58%) 
for 8 seconds, then HIGH (85%) for 4 seconds

Ramps up to LOW (25%) for 4 seconds then to MED (60%) for
14 seconds

Ramps up to MED (55%) for 5 seconds, then LOW (25%) for 7
seconds, then (12%) for 16 seconds

Ramps up to MED (51%) for 10 seconds, then ramps 
up to HIGH (85%) for 10 seconds

Ramps up to LOW (15%) for 7 seconds, 
then gradually ramps up to HIGH (82%) for 21 seconds

Ramps up to MED (55%), gradually decreases to LOW (7%), then
quickly up to HIGH (100%)

Ramps up to LOW (25%), gradually ramps up to MED (50%), then
up to HIGH (100%)

Runs at MED-HIGH (75%), ramps up, back down, 
then up to HIGH (100%)

Runs on LOW (7%) for 25 seconds, quickly ramps up to HIGH (100%),
then decreases to LOW (7%), and quickly back to HIGH (100%) 

Các lựa chọn công thức Sắp xếp theo số (#) và loại thức uống: 

# Loại đồ uống Mô tả Thời
gian

LẬP TRÌNH
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19

30

18

20

24

17

34

26

29

28

25

32

22

33

23

27

31

21

1 Shake

3 Shake

2 Shake

Kids Cup

Bar Shake

Bar Special

Small Shake

Utility Blend

Small Coffee

Ice Cream Drink

Multiple Coffees 2

General Program 4

General Program 2

General Program 3

1-2 Drink Cocktail

General Program 1

3-4 Drink Cocktail

Hard to Blend Shake

:10

:14

:30

:30

:30

:20

:20

:15

:13

:24

:35

:35

:25

:25

:25

:25

:25

:45

Ramps up to HIGH (90%) 

Ramps up to HIGH (100%)

Slowly ramps up to HIGH (100%)

Gradually steps up to HIGH (100%)

Gradually ramps up to MED-HIGH (75%)

Starts at MED (55%), then decreases to LOW (7%),
then to HIGH (100%)

Ramps up to MED (58%), decreases to LOW (22%), then
gradually steps up to HIGH (100%)

Ramps up to MED (40%), then gradually increases to
MED-HIGH (75%)

Ramps up to MED (50%), decreases to LOW (25%), then
gradually decreases to LOW (15%)

Ramps up to MED (50%), decreases to LOW (25%), then
gradually decreases to LOW (17%)

Ramps to HIGH (100%), decreases to LOW (25%), 
then decreases to LOW (15%)

Ramps up to LOW (25%), gradually ramps up to MED
(50%), then up to HIGH (100%)

Ramps up to MED (58%), then decreases to LOW (25%)

Ramps up to MED (45%), then ramps up to HIGH (100%)

Ramps up to MED-HIGH (80%), decreases to MED (51%), then
gradually increases to HIGH (100%)

Quickly ramps up to MED (40%), decreases to LOW (15%), then
up to HIGH (90%)

Quickly ramps up to MED (45%), then gradually increases to
MED-HIGH (75%)

Ramps up to MED-LOW (35%), then ramps to MED-HIGH (75%)



LẮP RÁP MÁY

HỘP CHỐNG ỒN TIỆN DỤNG
Mặt trước:
1. Hộp chống ồn có thể được tháo ra bằng cách mở cho đến khi cửa nằm ngang. Sau đó,
nhẹ nhàng trải hai bên cửa lên trên bản lề tròn và tháo ra. 
2. Để lắp lại cửa trước, nhẹ nhàng trải rộng các cạnh của cửa và đặt các phần bản lề cửa
lên trên bản lề tròn.

HÌNH A
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LƯU Ý QUAN TRỌNG!
Cối xay:

Máy Quiet One® được tối ưu hóa để sử dụng với Vitamix® 48 oz. /Cối xay 1,4L
Advance® (3 mặt). 64 oz. / Cối xay tiêu chuẩn 2,0L sẽ không vừa với hộp
chống ồn nhỏ gọn được sử dụng trên The Quiet One®.
Bên ngoài Hoa Kỳ và Canada, máy của bạn có thể có cấu hình cối xay khác.



Mặt sau

Để thay thế nắp cửa:

Để tháo bỏ hộp:

Để tối đa khả năng cách âm, hộp chống ồn của The Quiet One® được cố định vào đế
bằng hệ thống từ tính đã được cấp bằng sáng chế. Ngoài ưu điểm là giảm tiếng ồn khi
xay so với hệ thống cửa gắn cơ học, hệ thống gắn từ tính cho phép tháo ra nhanh chóng
và dễ dàng để làm sạch.

Trước tiên hãy đảm bảo rằng cối xay đã được tháo ra khỏi thiết bị. 
Nắm chặt vỏ bằng cả hai tay. 
Nghiêng nhẹ về phía sau và kéo vỏ thẳng lên (Xem Hình B).

Bắt đầu với nắp sau được tháo ra khỏi cửa nắp. 
Căn chỉnh lỗ trên tấm đế của mặt sau nắp hộp. (Xem Hình C) 
Bắt đầu ở một bên của đệm định tâm và từ từ đặt nắp sau vào vị trí để đảm bảo
rằng đệm giảm âm không bị chèn ép bởi bất kỳ phần nào của tấm đế. (Hình D)

HÌNH B HÌNH C HÌNH D
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Nắp 1 mảnh

Nắp 2 mảnh

(HÌNH B)

(HÌNH A)

48 oz. / Cối xay 1,4L Advance® 
Nắp liền khối dễ làm sạch và dễ dàng lắp vào, tháo ra và bịt kín.

48 oz. / Cối xay 1,4L Advance® 
Nắp hai mảnh dễ dàng làm sạch và dễ dàng lắp vào, tháo ra và bịt kín.

Loại nắp này không có nút đậy nắp.
Thành phần có thể được thêm vào thông qua cổng phía trên.

Để tháo nắp được chốt hoàn toàn, nâng hai tabs, kéo lên và lấy ra. 
Vặn nắp giữa phích cắm để buộc chặt hoặc tháo ra.

Để cố định nắp đậy, hãy xoay nó
sao cho một mấu khóa giữa các
rãnh trên nắp cao su

LẮP RÁP MÁY

HÌNH A HÌNH B
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LẮP RÁP LƯỠI DAO

Loại bỏ lắp ráp bộ lưỡi dao
Đôi khi, có thể cần phải vệ sinh thêm lưỡi dao của bạn.
Bạn có thể mua cờ lê tháo bộ lưỡi dao dễ sử dụng (Mã
hàng #15596). Lật ngược thùng chứa và kẹp chặt.
Chèn cờ lê đai ốc giữ vào rãnh của đai ốc giữ và xoay
ngược chiều kim đồng hồ để nới lỏng. Sau đó kẹp lưỡi
dao bằng vải và tháo đai ốc giữ bằng tay. 
Thay bộ lưỡi dao: Úp ngược cối xay, kẹp lưỡi dao bằng
vải, nhét vào đáy cối xay và căn chỉnh với các mặt
phẳng của miệng cối. Đặt đai ốc giữ vào và siết chặt
bằng tay. Sử dụng cờ lê đai ốc giữ, cẩn thận xoay theo
chiều kim đồng hồ cho đến khi cố định bằng cờ lê. 
Không bắt buộc. Nếu nó không đủ chặt, bạn sẽ thấy
tiếng ồn của cối xay tăng lên.

Bộ phận khuấy lưỡi: Bộ lưỡi dao bao gồm một lưỡi dao
bằng thép không gỉ được tôi cứng chính xác với các
vòng bi thép kín đôi kèm theo để có độ bền tối đa. Việc
lắp ráp lưỡi dao chắc chắn sẽ làm nổ tung các phân tử
thực phẩm và đá trong thùng chứa, giúp mỗi mẻ đồng
nhất hiệu quả hơn. Các lưỡi dao không cần phải tháo ra
để làm sạch thông thường. (Tham khảo thông tin bên
dưới để tháo hoặc thay thế.) 
Trục điều khiển: Chèn vào ổ cắm ổ đĩa trên đế động cơ
để quay lưỡi dao. Lưu ý: Việc tháo và thay thế thùng
chứa của bạn trong khi khớp nối vẫn đang quay sẽ làm
mất đi các "răng" của trục dẫn động. (Phần này
KHÔNG thể tháo rời.) 
Đai ốc: Phải vừa khít. Hãy đặt mua Cờ lê giữ đai ốc có
sẵn để có kết quả tốt nhất. (Tham khảo thông tin bên
dưới để loại bỏ hoặc thay thế.)

Retainer Nut Wrench in use

Retainer Nut Wrench

THẬN TRỌNG!
Không bao giờ sử dụng bộ lưỡi cắt có các bộ phận lỏng lẻo, hư hỏng . 
Thận trọng: Không tháo lưỡi dao hoặc bộ lưỡi dao trừ khi thực sự cần thiết! Không bao
giờ cố gắng tự tháo bộ lưỡi cắt ra. Điều này sẽ làm mất hiệu lực bảo hành.
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Máy In-Counter 
Chuẩn bị tại khu vực quầy

THẬN TRỌNG!

LƯU Ý QUAN TRỌNG!

Không thông vòi vào tường, trần nhà hoặc không gian phía sau của một tòa nhà hoặc tủ. 
Không sử dụng kẹp ống hoặc tương đương để gắn ống xả trên máy. Khi tháo máy xay
khỏi quầy quầy, luôn luôn tháo hộp đựng, đậy cửa và nắp sau khỏi máy trước. 
Không đập vào máy xay khi  lấy ra khỏi quầy. 
Không sử dụng miếng đệm trong quầy trên bệ gỗ. Sẽ làm đổi màu bề mặt quầy

Không sử dụng In-Counter trên mặt bàn bằng gỗ. Miếng đệm nằm giữa máy và mặt
bếp sẽ để lại vết đen vĩnh viễn trên gỗ. Khu vực bên dưới quầy phải có hệ thống thông
gió đầy đủ để cung cấp không khí lưu thông xung quanh mỗi động cơ. Điều này sẽ
kéo dài tuổi thọ của máy của bạn. Nếu bảo quản bột, hỗn hợp, đường, v.v. xung
quanh máy, hãy đảm bảo hộp đựng được đậy kín. Khí nạp và khí thải do máy chạy sẽ
phân tán sản phẩm.

Trước khi khoan lỗ, hãy đảm bảo có đủ khoảng trống dưới quầy cho động cơ. Động cơ sẽ
kéo dài khoảng 3,0 inch / 7,6 cm bên dưới quầy nhưng tốt nhất nên để ít nhất 10,0 inch
/ 25,4 cm từ mặt dưới quầy đến kệ hoặc bất kỳ thiết bị nào khác dưới quầy. Ngoài ra, khi
sử dụng thiết kế nắp có thể tháo rời, mặt sau của lỗ phải cách bất kỳ bức tường nào ít
nhất 4,3 inch / 10,8 cm để tạo khoảng trống cho cửa nắp. 
Cần thêm một khoảng trống 4,0 in. / 10,2 cm phía trên mặt trên của nắp để đặt và tháo
máy In-Counter. 
Nếu lắp đặt thiết bị vào tủ có cửa, kể cả tủ có rèm hoặc váy mở rộng, phải sử dụng ống
mềm có đường kính 4,0 in. / 10,2 cm (ống máy sấy) để thoát khí thải. Gắn ống dẫn vào
ống xả phía dưới bằng cách buộc đầu ống qua vách ngăn xả của thiết bị. Chạy ống dẫn ra
khỏi tủ để thông gió thích hợp. Nhiều dàn không nên thông hơi vào một dàn đa dạng
chung mà phải tách ra những nơi có ống thông hơi riêng. 
Khi cắt lỗ để đặt nhiều bộ phận Trong quầy, hãy đặt các cạnh của máy cách nhau ít nhất
12,0 inch / 30,5 cm để đảm bảo làm sạch nhanh và thông gió thích hợp giữa các máy. 
Chúng tôi khuyến nghị rằng để lắp đặt thiết bị 120 V trong quầy, bạn nên có ít nhất một
ổ cắm 20 amp cho mỗi máy dưới quầy, có sẵn trong phạm vi 6 ft. / 1,8 m tính từ máy.
Các thiết bị 220 V và 100 V yêu cầu một đường dây chuyên dụng. Tham khảo ý kiến     một
thợ điện cho nhu cầu điện thích hợp. 
Bộ phận trong quầy cũng yêu cầu có một miếng đệm (được cung cấp trong gói ban đầu
của máy) để đặt giữa máy và quầy. 
Tham khảo mẫu The Quiet One® In-Counter (được cung cấp trong gói gốc của máy) để
biết hướng dẫn lắp đặt chi tiết và mẫu.



Dưới trần nhà hoặc tường

Quầy máy xay On-counter và In-counter

(if applicable)

12.0 in. / 30,5 cm

Cut:
4.4 in. / 11,1 cm

by
5.9 in. / 14,9 cm

12.0 in. / 30,5 cm 12.0 in. / 30,5 cm

(if applicable)

ADDITIONAL
UNIT

IN-COUNTER
HOLE

ADDITIONAL
UNIT
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 Kích thước In-Counter

Yêu cầu

 Kích thước 0n-Counter

Không sử dụng dây nối mở rộng với máy

Khoảng cách được đề xuất giữa các máy và dưới trần nhà hoặc tường:

Nắp đóng: 16.5 in. / 41,9 cm 
Nắp mở: 23.0 in. / 58,4 cm  
Độ sâu: 10.7 in. / 27,2 cm  với tay cầm
Độ rộng: 8.5 in. / 21,6 cm
Độ sâu dưới quầy: 1.2 in. / 3,0 cm

Nắp đóng: 18.0 in. / 45,7 cm 
Nắp mở: 24.5 in. / 62,2 cm 
Độ sâu: 10.7 in. / 27,2 cm với tay cầm
Độ rộng: 8.5 in. / 21,6 cm

220 – 240 V, 50/60 Hz, 1300 – 1550 Watts 
100 V (Japan), 50/60 Hz, 1000 Watts

120 V, 50/60 Hz, 15 amps
Tại Hoa Kỳ, sử dụng dây nguồn ba chân nối đất
Khuyến nghị sử dụng ổ cắm 20 ampe cho mỗi máy.

12.0 in. / 30,5 cm từ mỗi phần của máy hoặc càng xa càng tốt



CHĂM SÓC MÁY CỦA BẠN
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Đế động cơ/Bảng điều khiển: Rút dây nguồn và nhẹ nhàng lau bề mặt bên ngoài
bằng vải bông mềm ẩm được làm ẩm bằng dung dịch nước ấm nhẹ và chất tẩy rửa
không mài mòn hoặc chất tẩy rửa dạng xịt không mài mòn. Cẩn thận không làm xước
hoặc chà xát cửa sổ hiển thị trên bảng điều khiển. Không bao giờ nhúng đế động cơ
vào nước hoặc chất lỏng khác. Lau khô bằng vải cotton mềm. 
Nắp: Rửa trong nước ấm, xà phòng. Rửa sạch dưới vòi nước chảy và để khô. 
Hộp chống ồn: Có thể tháo nắp (xem trang 13 và 14) và làm sạch bằng cách đặt dưới
vòi nước chảy và giặt bằng vải mềm. Lau khô và lắp lại vào đế. Miếng đệm giảm âm và
tấm đệm định tâm thùng chứa: Miếng đệm giảm âm nằm giữa đế và cửa nắp có thể
được tháo ra để vệ sinh bằng cách bóc nó ra khỏi đế sau khi tháo nắp. (Xem trang 14
và 15 để biết cách tháo nắp). Rửa miếng đệm và miếng đệm trong nước xà phòng ấm.
Rửa sạch dưới vòi nước chảy và để khô.
Lắp ráp lại trước khi sử dụng. Để lắp lại miếng đệm giảm âm, bạn chỉ cần đặt nó lên
đế và đảm bảo rằng nó vừa khít với miếng đệm định tâm. Lắp lại hộp chống ồn theo
hướng dẫn trên trang 14. Đảm bảo miếng đệm được đặt đúng cách vào máy xay và
tấm đệm định tâm. Miếng đệm và miếng đệm định tâm phải phẳng trên đế động cơ. 
Cối xay: Cối Advance® được thiết kế để chịu được hóa chất. Tuy nhiên, để có tuổi thọ
tối đa của hộp đựng, nên rửa tay. 
Để làm sạch: Rửa tất cả các bộ phận của cối xay bằng nước xà phòng ấm. Rửa sạch
và để ráo nước. Không ngâm bộ phận khuấy lưỡi.** Để vệ sinh: Sau khi loại bỏ hết
cặn, đổ hỗn hợp dung dịch vệ sinh vào đầy 3/4 thùng chứa. *** Đặt cối xay trở lại đế
động cơ và đặt chắc chắn nắp hai mảnh. Chạy máy ở tốc độ cao trong 30 giây. Tắt
máy và để hỗn hợp trong cối xay thêm 1 phút rưỡi. Đổ hỗn hợp thuốc tẩy ra. Đưa cối
xay trở lại đế động cơ và cho máy chạy trống thêm 5 giây. Không rửa sạch sau khi vệ
sinh. Để cối xay tự khô.

Sản phẩm làm sạch: Không sử dụng các chất tẩy mạnh hoặc chất tẩy trắng đậm khi làm
sạch. Không sử dụng bất kỳ chất làm sạch chứa chất kháng khuẩn trên các bộ phận
polycarbonate (ví dụ: hộp chứa Advance®, nắp). Không sử dụng các sản phẩm làm sạch
sau đây: chất tẩy bát tự động, chất tẩy lò nướng, lõi lưỡi gà hoặc các bọt biển cứng khác.
Nắp: Không rửa cửa nắp, tay cầm hoặc nắp sau trong máy rửa bát. Đề nghị không tháo tay
cầm ra khỏi nắp khi làm sạch. Tuy nhiên, nếu bạn quyết định tháo tay cầm ra khỏi nắp, hãy
đảm bảo không siết quá chặt khi gắn lại vào nắp. Làm như vậy sẽ gây hỏng.
Cối xay: Không để hỗn hợp, chất lỏng hoặc thành phẩm bị khô lại trong cối xay. Rửa sạch
sau khi sử dụng. Thành phẩm khô có thể bám quanh lưỡi dao và làm trầy/xước phần niêm
phong ổ cắm khi khởi động lại. Không đặt cối xay vào tủ đông. Nhiệt độ cực thấp kết hợp
với nguyên liệu nóng và/hoặc tác động nhanh chóng của lưỡi dao có thể làm vỡ cối xay.
Không nên sử dụng lò vi sóng và máy rửa bát tự động.

LƯU Ý QUAN TRỌNG!
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Miếng đệm giảm tiếng ồn: Không rửa trong máy rửa bát. Nhiệt độ cao và các chất hóa học
có thể làm cho đệm phình to. Không ngâm. Miếng đệm có thể hấp thụ nước và sưng to. Có
thể mất 24-48 giờ để tự khô trước khi nó trở lại kích thước ban đầu. 
Bộ lưỡi dao: Không ngâm bộ lưỡi dao.
*Hãy chắc chắn vắt hết nước dư hoặc bọt biển ra khỏi khăn lau chùi khi làm sạch xung
quanh các nút điều khiển hoặc bất kỳ bộ phận có nguồn điện đi qua. 
** Để kéo dài tuổi thọ của bình chứa polycarbonate, Vitamix đề nghị sử dụng xà phòng có
độ pH thấp, như xà phòng rửa bát lỏng (Ivory Liquid®). Do tính chất của polycarbonate,
không nên sử dụng máy rửa bát tự động. 
*** Dung dịch khử trùng được đề xuất: 1,5 muỗng chà ăn / 7,4 ml chất tẩy trắng cơ sở hoặc
gia đình trong 2 qt. / 1,9 L nước.

LƯU Ý QUAN TRỌNG!



 Vấn đề: Hành động có thể:

Máy không chạy 
Cửa sổ hiển thị không thông báo
“READY”

Máy khởi động rồi tắt

Màn hình hiển thị 
“SHUT DOWN SEE MANUAL”

•  Tiếng ồn lớn từ động cơ máy
xay sinh tố

Màn hình hiển thị “MOTOR  LOCKED 
PROGRAM  TERMINATED”

Tiếng ồn lớn từ máy xay sinh tố
khu vực lưỡi dao máy xay 
Lưỡi dao hộp đựng không quay 
Độ rung tăng lên 
Rò rỉ từ đáy máy xay

Máy đang chạy không thường xuyên 
 “KHÔNG CÓ CHƯƠNG TRÌNH”
được hiển thị dù nút được nhấn 
Nút được nhấn khởi động sai
chương trình  
Máy tự khởi động
Một chương trình cụ thể, nút bị lỗi 
Máy không hoạt động  khi thử lần
đầu tiên 
Máy hoạt động nhưng không có
thông tin được hiển thị trên màn
hình Các nút chương trình chạy máy
xay với cùng tốc độ

a. Tắt và bật lại máy để thiết lập lại chương trình. 
b. Hãy thử cắm máy vào ổ cắm mới.

Làm mát máy trong 1 giờ, khởi động lại.

Làm mát máy trong 1 giờ, khởi động lại.

Đảm bảo có nguồn điện vào máy.

a. Kiểm tra kỹ để đảm bảo dây nguồn  được chắc chắn
trong ổ điện. 
b. Kiểm tra để đảm bảo công tắc Bật/Tắt nguồn ở ở vị trí
bật. 
c. Bật công tắc Bật/Tắt nguồn sang tắt,   sau đó bật để
khởi động lại thiết bị điện tử.

Vòng bi động cơ bị hỏng, máy của bạn có thể cần được
sửa chữa.

a. Ổ cắm ổ đĩa bị hỏng hoặc bị mòn. Thay thế (Mục #891).

Hướng dẫn được đi kèm với một phần. 

b. Kiểm tra lắp lưỡi để lỏng, hư hỏng hoặc bị khía các bộ

phận và thay thế. 

c. Siết chặt đai ốc giữ bằng cờ lê đai ốc giữ di chuyển theo

chiều kim đồng hồ cho đến khi nó vừa khít. (Xem trang 16.)

XỬ LÝ SỰ CỐ 
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Vấn đề: Hành động có thể:

Màn hình hiển thị
“CORRUPT DATA”

Máy dừng giữa chu kỳ xay và đặt lại;
cửa sổ hiển thị “VITAMIX  GENERAL 
PROGRAM”  sau đó “READY”

Màn hình hiển thị “THERMAL 
SENSOR FAILURE”

Nếu máy quá nóng:   Động cơ sẽ
dừng và thông báo “MOTOR HAS   
OVERHEATED REMOVE  THE   
CONTAINER, THEN PRESS
START”    qua cửa sổ màn hình
trong khi “HOT SHUTDOWN” sẽ
vẫn trong cửa sổ hiển thị cảnh
báo bạn về vấn đề.

Call Vitamix technical support.

Tắt và bật lại để cài đặt lại chương trình

Tháo cối xay, đóng nắp cửa và nhấn nút Bắt
đầu/Dừng và chạy máy trong hai phút. 
Khi động cơ mát , “READY”  sẽ xuất hiện
trong cửa sổ hiển thị.

a. Cắm máy vào nguồn điện riêng của nó. 
b. Đảm bảo máy không chạy trên dây nối dài.
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Bảo hành có điều kiện
Để tối đa hóa tuổi thọ và giữ cho sản phẩm Vitamix® của bạn hoạt động tốt, điều quan
trọng là bạn phải tuân theo một số mẹo bảo trì đơn giản:
1. Định kỳ kiểm tra ổ cắm ổ đĩa xem có bị mòn, nứt hoặc phanh ở ổ cắm. Nếu phát
hiện hư hỏng,thay ổ cắm bằng ổ cắm bổ sung đi kèm với máy xay của bạn. 
2.   Xoay cụm ổ trục lưỡi bằng tay để đảm bảo nó quay không do dự hoặc không quay
quá tự do
3. Không bao giờ chạy máy mà không đặt miếng đệm định tâm đúng cách trên đế. 

Đế động cơ

Cối xay, Nắp, bộ lưỡi dao, ổ cắm và hộp chống ồn

Vita-Mix cam kết đối với người dùng rằng:

Cối xay, nắp, bộ lưỡi dao, ổ cắm và bao gồm cả hộp chống ồn do Vita-Mix sản xuất,
được bảo hành đối với các lỗi về vật liệu trong một năm kể từ ngày mua.

• Nếu đế động cơ bị hỏng trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày mua, Vita-Mix sẽ thay
thế đế động cơ miễn phí. 
• Nếu đế động cơ bị hỏng sau ba mươi (30) ngày nhưng trong vòng một năm kể từ ngày
mua, do lỗi về vật liệu hoặc tay nghề, Vita-Mix sẽ chịu chi phí về tất cả các bộ phận và nhân
công cần thiết để sửa chữa đế động cơ. 
• Nếu đế động cơ bị hỏng sau một năm nhưng trong vòng ba (3) năm kể từ ngày mua do lỗi
về vật liệu hoặc tay nghề, Vita-Mix sẽ chịu chi phí cho các bộ phận được coi là cần thiết để
sửa chữa đế.

(nếu có bao gồm)

23

BẢO HÀNH



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

The Quiet One®

When applicable:

To see the complete line of Vitamix® products, 
visit vitamix.com/foodservice

Vita-Mix®
Corporation
Commercial Division
8615 Usher Road, Cleveland, Ohio 44138 U.S.A.
Tel: 440.235.0214 Email: commercial@vitamix.com

©2010 Vita-Mix Corporation. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or 
by any means or stored in a database or retrieval system without the written permission of the Vita-Mix Corporation.

Printed in the U.S.A. 102865 12/10

Kích thước In-Counter

Yêu cầu

 Kích thước On-Counter

Không sử dụng dây nối mở rộng với máy

Nắp đóng: 16.5 in. / 41,9 cm 
Nắp mở: 23.0 in. / 58,4 cm  
Độ sâu: 10.7 in. / 27,2 cm  với tay cầm
Độ rộng: 8.5 in. / 21,6 cm
Độ sâu dưới quầy: 1.2 in. / 3,0 cm

Nắp đóng: 18.0 in. / 45,7 cm 
Nắp mở: 24.5 in. / 62,2 cm 
Độ sâu: 10.7 in. / 27,2 cm với tay cầm
Độ rộng: 8.5 in. / 21,6 cm

220 – 240 V, 50/60 Hz, 1300 – 1550 Watts 
100 V (Japan), 50/60 Hz, 1000 Watts

120 V, 50/60 Hz, 15 amps
Tại Hoa Kỳ, sử dụng dây nguồn ba chân nối đất
Khuyến nghị sử dụng ổ cắm 20 ampe cho mỗi máy.


